
BỘ TÀI CHÍNH
Số:
53/2002/QĐ-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội,
ngày
23 tháng
4 năm
2002

Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế thi tuyển và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên

____________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ
quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền

hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 07/CP ngày 29/01/1994 của Chính phủ ban hành Quy chế về

kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và

đào tạo và Chủ tịch Hội đồng thi tuyển kiểm toán viên.

QUYẾT ĐỊNH:

 
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế thi tuyển và cấp Chứng chỉ

kiểm toán viên".

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định

số 237 TC/QĐ/CĐKT ngày 19/3/1994 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 3: Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo,

Chủ tịch Hội đồng thi tuyển kiểm toán viên cấp Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị có

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 QUY CHẾ

THI TUYỂN VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KIỂM TOÁN VIÊN

(Kèm theo Quyết định số 53/2002/QĐ-BTC ngày 23/4/ 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài

chính)

Chương 1:
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QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Đối tượng và điều kiện dự thi.

1- Mọi công dân Việt Nam hoặc công dân nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam

có đủ các điều kiện sau đây đều được dự thi tuyển kiểm toán viên.

2- Điều kiện dự thi:

a/ Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất trung thực, liêm khiết, chưa có tiền án tiền sự;

b/ Có bằng cử nhân các chuyên ngành thuộc ngành Tài chính - Ngân hàng và ngành

Kế toán và đã làm công tác tài chính, kế toán, kiểm toán đủ 5 năm trở lên. Trường

hợp đã làm trợ lý kiểm toán từ 4 năm trở lên cũng được dự thi và nếu đạt kết quả thì

phải đủ 5 năm công tác thực tế mới được cấp chứng chỉ kiểm toán viên theo quy

định tại Điều 18 của Quy chế này.

Trường hợp có bằng cử nhân các chuyên ngành khác với các chuyên ngành trên và

đã làm công tác tài chính kế toán đủ 5 năm thì phải có bằng cử nhân thứ hai về các

chuyên ngành trên đủ 3 năm trở lên.

c/ Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ C và chứng chỉ tin học trình độ B trở lên.

d/ Nộp đầy đủ, đúng mẫu hồ sơ và lệ phí thi theo quy định tại Điều 2 của Quy chế

này.

Điều 2: Hồ sơ và lệ phí thi.

1- Hồ sơ đăng ký dự thi nộp cho Hội đồng thi tuyển kiểm toán viên cấp Nhà nước

chậm nhất 30 ngày trước ngày thi. Hồ sơ bao gồm:

+ Phiếu đăng ký dự thi;

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của cơ quan quản lý hoặc UBND địa phương nơi

thường trú);

+ Các bản sao văn bằng chứng chỉ có xác nhận của cơ quan quản lý hoặc cơ quan

công chứng: Bằng cử nhân, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học;

+ 3 ảnh màu cỡ 4x6 mới chụp, hai phong bì có dán tem và đề địa chỉ người nhận;

+ Bản sao kết quả các môn đã thi do Hội đồng thi cấp (Đối với người thi lại các môn

đã thi chưa đạt hoặc thi tiếp các môn chưa dự thi);

2- Hồ sơ dự thi do Hội đồng thi kiểm toán viên phát hành theo mẫu thống nhất;



3- Lệ phí thi tính cho từng môn thi do Hội đồng thi kiểm toán viên cấp Nhà nước

thông báo cho từng kỳ thi.

Điều 3: Nội dung thi.

1- Số môn thi của kỳ thi tuyển kiểm toán viên gồm 8 môn sau:

1. Luật kinh tế

2. Tài chính doanh nghiệp

3. Tiền tệ tín dụng

4. Kế toán

5. Kiểm toán

6. Phân tích hoạt động tài chính

7. Tin học (trình độ B)

8. Ngoại ngữ (trình độ C).

Nội dung, yêu cầu từng môn thi được quy định tại Phụ lục số 1 kèm theo Quy chế

này;

2- Thí sinh có thể đăng ký dự thi trong lần thi đầu tiên tối thiểu là 4 môn thi kể trên.

Điều 4: Thể thức thi.

Mỗi môn thi trong các môn thi 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Điều 3) thí sinh phải làm một bài thi viết

trong thời gian tối đa 180 phút. Môn thi 7, 8 (Điều 3) thí sinh phải làm một bài thi viết

trong thời gian tối đa 120 phút và thi thực hành trên máy vi tính (môn 7), thi vấn đáp

(môn 8) trong thời gian tối đa 30 phút.

Điều 5: Tổ chức các kỳ thi.

1- Việc thi tuyển kiểm toán viên được tổ chức ít nhất mỗi năm một lần vào quý III

hàng năm. Trước ngày thi tuyển ít nhất 3 tháng, Hội đồng thi thông báo chính thức

trên các phương tiện thông tin đại chúng về điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian, địa điểm

và các thông tin cần thiết khác;

2- Để chuẩn bị cho việc thi tuyển, người đăng ký dự thi có thể tham dự các lớp bồi

dưỡng nghiệp vụ do Hội Kế toán Việt Nam, các Trường Đại học hoặc các Trung tâm

đào tạo, bồi dưỡng có đăng ký và được Bộ Tài chính chấp thuận cho tổ chức theo

chương trình thống nhất do Bộ Tài chính quy định;



3- Trong thời hạn chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ thi tuyển, Hội đồng thi

phải công bố kết quả thi và thông báo cho người dự thi biết.

Điều 6: Đạt yêu cầu môn thi, bảo lưu kết quả và miễn thi.

1- Môn thi đạt yêu cầu là những môn thi đạt từ điểm 5 trở lên. Những thí sinh đạt yêu

cầu tất cả 8 môn thi và đạt tổng số điểm từ 50 điểm trở lên thì đạt yêu cầu thi và

được Hội đồng thi công nhận trúng tuyển kỳ thi kiểm toán viên.

2- Các môn thi đạt yêu cầu được bảo lưu 03 năm tính từ kỳ thi thứ nhất. Trong thời

gian bảo lưu, người dự thi được thi tiếp các môn chưa thi hoặc chỉ thi lại những môn

thi chưa đạt yêu cầu. Mỗi môn thi được dự thi tối đa 3 kỳ thi.

Người đã đạt yêu cầu cả 8 môn thi nhưng tổng số điểm 8 môn thi chưa đủ 50 điểm

thì được lựa chọn các môn thi chưa thi đủ 3 lần để đăng ký thi nâng điểm.

3- Miễn thi môn ngoại ngữ cho đối tượng có đủ 2 điều kiện sau:

+ Nam từ 50 tuổi, nữ từ 45 tuổi trở lên;

+ Có chứng chỉ 01 ngoại ngữ trình độ C, hoặc bằng cử nhân ngoại ngữ, hoặc tốt

nghiệp đại học hoặc sau đại học ở nước ngoài.

Điều 7: Huỷ kết quả thi.

Sau thời hạn 3 năm tính từ kỳ thi thứ nhất, hoặc nếu 1 trong 8 môn đã thi 3 lần

nhưng không đạt yêu cầu hoặc cả 8 môn đã đạt yêu cầu nhưng tổng số không đủ 50

điểm thì kết quả thi trước đó bị huỷ. Người bị huỷ kết quả thi nếu muốn tiếp tục dự thi

thì phải thi lại cả 8 môn thi.

Chương 2:

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN VIÊN CẤP NHÀ NƯỚC, BAN MÔN THI VÀ BAN CHỈ

ĐẠO THI

Điều 8: Hội đồng thi kiểm toán viên cấp Nhà nước.

1- Hội đồng thi kiểm toán viên cấp Nhà nước (sau đây gọi tắt là Hội đồng thi) do Bộ

trưởng Bộ Tài chính quyết định thành lập theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế

toán và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo.

2- Việc thi kiểm toán viên do Hội đồng thi tổ chức. Trong từng kỳ thi, Hội đồng thi

phải thành lập Ban môn thi và Ban chỉ đạo thi.



3- Hội đồng thi được phép sử dụng con dấu của Bộ Tài chính trong thời gian hoạt

động của Hội đồng.

4- Các thành viên Hội đồng thi không được tham gia phụ đạo, hướng dẫn ôn tập sau

khi đã thông báo kế hoạch, nội dung, chương trình thi năm đó;

Điều 9: Tổ chức của Hội đồng thi.

1- Thành phần Hội đồng thi bao gồm: Chủ tịch Hội đồng thi là Vụ trưởng Vụ Chế độ

kế toán Bộ Tài chính; Phó Chủ tịch Hội đồng thi, Uỷ viên thư ký và các Uỷ viên Hội

đồng là đại diện của cơ quan quản lý Nhà nước về kế toán, về đào tạo, các cán bộ

khoa học, các giáo sư, tiến sỹ chuyên ngành Tài chính - Kế toán. Thành phần Hội

đồng thi tối đa không quá 9 người; Nhiệm kỳ Hội đồng là 5 năm. Trường hợp bị

khuyết 1/3 số thành viên Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng thi trình Bộ trưởng Bộ Tài

chính để quyết định bổ sung thành viên Hội đồng.

 
2- Văn phòng của Hội đồng thi đặt tại Vụ Chế độ kế toán Bộ Tài chính.

3- Giúp việc cho Hội đồng thi có Tổ thường trực được thành lập theo quyết định của

Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tổ thường trực tối đa không quá 4 người .

Điều 10: Hội đồng thi có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1- Xây dựng, hoàn thiện và cụ thể hoá nội dung, chương trình bồi dưỡng từng kỳ thi

tuyển kiểm toán viên;

2- Lập kế hoạch thi và thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng;

3- Tổ chức các kỳ thi tuyển kiểm toán viên và kỳ thi sát hạch đối với người có chứng

chỉ kiểm toán viên nước ngoài;

4- Tiếp nhận hồ sơ, xét duyệt danh sách thí sinh dự thi;

5- Xét duyệt kết quả thi, công bố kết quả và thông báo điểm cho từng thí sinh dự thi;

6- Tổ chức phúc khảo kết quả thi nếu thí sinh có yêu cầu;

7- Báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính kế hoạch thi hàng năm và kết quả từng kỳ thi;

8- Lập danh sách thí sinh trúng tuyển trình Bộ trưởng Bộ Tài chính cấp chứng chỉ

kiểm toán viên;


